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Thực hiện Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, ngày 23 tháng 6 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1763/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo thảo "Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp" bao gồm đại diện một số đơn vị hữu quan thuộc Bộ tư pháp (Vụ Hành chính Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Viện Khoa học pháp lý, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) và đại diện các cơ quan hữu quan, bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát  nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng  để tổ chức soạn thảo Dự thảo Thông tư liên tịch.  

Sau đây, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin báo cáo Bộ trưởng về những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư liên tịch: 

I. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Ngay từ khi thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Thông tư liên tịch nói trên, Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực xây dựng Dự thảo Thông tư; tổ chức nhiều cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để góp ý, chỉnh lý Dự thảo Thông tư liên tịch để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo văn bản. 

Thực hiện đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật này, để có cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Thông tư và bảo đảm chất lượng của Dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp đã tiến hành  một số đợt khảo sát thực tiễn tại  thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, công tác phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã tổ chức một số hội thảo, tọa đàm với thành phần là đại diện cơ quan Công an, Tòa án, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự để tham gia ý kiến về Dự thảo Thông tư liên tịch 
Dự thảo Thông tư liên tịch cũng đã được gửi tới Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến tham gia bằng văn bản (Công văn số ...  /BTP-TTLLTPQG ngày   tháng   năm 2011).

Trên cơ sở  nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc và có trách nhiệm đối với các ý kiến tham gia của các bộ,  ngành, địa phương, Tổ biên tập đã tiến hành việc chỉnh lý Dự thảo Thông tư liên tịch.

II. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Dự thảo Thông tư liên tịch gồm 4 chương 24 Điều:
- Chương I. Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (từ Điều 1 đến Điều 16), bao gồm 2 mục:

+ Mục 1: Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 (từ Điều 1 đến Điều 7);

+ Muc 2: Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 (từ Điều 8 đến Điều 16).

- Chương II. Tra cứu, cung cấp thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp (từ Điều 17 đến Điều 20);


- Chương III. Phối hợp cung cấp, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp (từ Điều 21 đến Điều 23);

- Chương IV. Điều khoản thi hành (Điều 24).
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Để hướng dẫn chi tiết Điều 56 Luật Lý lịch tư pháp, đồng thời hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 111/2010/NĐ-CP), dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến hướng dẫn chi tiết về một số nội dung cơ bản sau đây: 

1. Về cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Chương I)
Dự thảo Thông tư liên tịch tập trung hướng dẫn hai nội dung cơ bản sau đây: một là, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 và hai là cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010: 

Đối với vấn đề cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010: 
Nhằm hướng dẫn chi tiết khoản 2 Điều 56 của Luật Lý lịch tư pháp và khoản 2, khoản 3 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể các trường hợp đề nghị cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đối với người bị Tòa án Việt Nam kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. Đồng thời, Dự thảo Thông tư liên tịch cũng hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan Tòa án, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an, Cơ quan Thi hành án cấp quân khu, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức khác trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích. Dự thảo Thông tư liên tịch còn hướng dẫn cụ thể về thời hạn cung cấp, hình thức văn bản và hình thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan nói trên cung cấp.
Đối với vấn đề cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010: 
Nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin và bảo đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp, Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể về bộ phận thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, cơ quan thi hành án dân sự. Dự thảo Thông tư liên tịch cũng hướng dẫn chi tiết việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp.
2. Về  vấn đề thông tin lý lịch tư pháp của những người bị Toà án quân sự kết án (Điều 14)
Theo quy định của Pháp lệnh số 04/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04 tháng 11 năm 2002 về việc tổ chức Toà án quân sự thì các Toà án quân sự có thẩm quyền xét xử những vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ phối hợp với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được trưng tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý và những người không thuộc các đối tượng nêu trên mà phạm tội có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho quân đội.

Do đó, đối với vấn đề thông tin lý lịch tư pháp của những người bị Toà án quân sự kết án, Dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến quy định theo hướng các thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến bản án đó được tập trung lưu trữ tại Toà án quân sự Trung ương. Sau khi người bị kết án chấp hành xong bản án hoặc được đặc xá, đại xá thì Toà án quân sự Trung ương có trách nhiệm chuyển toàn bộ thông tin lý lịch tư pháp của người đó cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. 

3. Về vấn đề tra cứu, cung cấp thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Chương II)
Nhằm hướng dẫn khoản 1 Điều 56 của Luật Lý lịch tư pháp và một số điều tại Chương III Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến hướng dẫn chi tiết việc tra cứu, cung cấp thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: việc tra cứu thông tin có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 tại cơ quan Công an, cơ quan Tòa án, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng; trình tự, thủ tục tra cứu thông tin tại các cơ quan này. Đồng thời, Dự thảo Thông tư liên tịch cũng hướng dẫn cụ thể việc tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Về việc phối hợp cung cấp, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp (Chương III)
 Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể việc phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, hộ khẩu trong trường hợp các thông tin về nhân thân như họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú, họ tên cha, mẹ, vợ, chồng của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có điểm chưa rõ ràng, chính xác; công tác phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích và phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Về cơ bản, trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch, các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đều nhất trí với các nội dung hướng dẫn trong Dự thảo Thông tư liên tịch. Tuy nhiên một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an,  Bộ Quốc phòng như sau:
Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, thông tin lý lịch tư pháp về án tích bao gồm cả các thông tin về việc chấp hành xong hình phạt do các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp như giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức khác (Uỷ ban nhân dân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục người bị kết án cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong các án phạt ngoài tù). 

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), có một số thay đổi so với Luật Lý lịch tư pháp, chẳng hạn việc thông báo thi hành án phạt trục xuất do Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm (Luật Lý lịch tư pháp quy định thẩm quyền này thuộc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an); cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ cung cấp 06 loại giấy chứng nhận đã chấp hành xong các án phạt ngoài tù: cải tạo không giam giữ, án treo, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (Luật Lý lịch tư pháp quy định giao các cơ quan, tổ chức khác). Mặt khác, thời hạn gửi các quyết định liên quan đến thi hành án hình sự trong Luật Thi hành án hình sự (thông thường là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định) cũng khác với thời hạn quy định trong Luật Lý lịch tư pháp (thời hạn này là 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật). 

Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến hướng dẫn các nội dung về cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến việc thi hành án hình sự sẽ trên cơ sở quy định của Luật Thi hành án hình sự (Điều 9, khoản 2 Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 dự thảo Thông tư liên tịch). Tuy nhiên, ngày 01/7/2011, Luật Thi hành án hình sự mới có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, về vấn đề này, dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến hai phương án tại Điều 24 (về hiệu lực thi hành) như sau:
Phương án 1:

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 (ngày Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực pháp luật).
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện báo cáo về Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để hướng dẫn bổ sung kịp thời./. 

Phương án 2: 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2011, việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích được thực hiện như sau:

a) Các thông tin lý lịch tư pháp về án tích hướng dẫn tại các Điều 9 và Điều 14 của Thông tư liên tịch này được gửi trong thời hạn 10 ngày theo quy định tại các Điều 16, 17 và 19 của Luật Lý lịch tư pháp; 

b) Thông báo về việc thi hành án phạt trục xuất hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư liên tịch này do Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Lý lịch tư pháp;

c) Việc gửi giấy chứng nhận đã chấp hành xong các án phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt bổ sung hướng dẫn tại Điều 13 và khoản 4 Điều 14 của Thông tư liên tịch này do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức được giao thi hành các loại án này thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện báo cáo về Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Các thành viên BST, TBT;

- L​ưu: Trung tâm LLTPQG.
	GIÁM ĐỐC 
   Đặng Thanh Sơn
Phó Tổ trưởng Tổ Biên tập 




Dự thảo


25/3/2011
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